
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 116/8 Đô Lương, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

06/06/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ -XUẤT NHẬP 
KHẨU THIÊN HÀ THỦY

3502254980

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ -XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN HÀ THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN HA THUY PRODUCTION-
TRADING-SERVICE-IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN HA THUY PRODUCTION-TRADING-SERVICE-
IMPORT EXPORT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1LÊ THỊ 
KIỀU HẠNH

995/62E Hồng Bàng, 
Phường 12, Quận 6, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

950.000.000 50,00 022037994

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;

4649

2. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641(Chính)

3. Sản xuất sợi
(Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia công hàng đã qua sử dụng)

1311

4. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia công hàng đã qua sử dụng)

1410

6. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
(Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia công hàng đã qua sử dụng)

1322

7. Sản xuất vải dệt thoi
(Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia công hàng đã qua sử dụng)

1312

8. Hoàn thiện sản phẩm dệt
(Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia công hàng đã qua sử dụng)

1313

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
(Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia công hàng đã qua sử dụng)

1430

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;

4669

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày;

4659

13. Sản xuất thảm, chăn đệm
(Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia công hàng đã qua sử dụng)

1323

14. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2LƯƠNG 
HOÀNG 
TUẤN

78/8/4 Hoàng Văn Hợp, 
Phường An Lạc A, 
Quận Bình Tân, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

950.000.000 50,00 022185400

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ THỊ KIỀU HẠNH Nữ

03/06/1966 Kinh Việt Nam

022037994
16/09/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh

995/62E Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: 116/27 Đô Lương, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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